TIÊU CHUẨN 6
Bảng 1. THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN THUỘC KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH, NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH CỦA CTĐT
------------------------------------

              Tên CTĐT: Kỹ thuật xây dựng                                       


	Thời điểm
	Tổng số GV
	GS
	PGS
	TS
	ThS
	ĐH
	Tổng số GV quy đổi

	31/12/2024

	30
	0
	3
	14
	22
	30
	59
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TIÊU CHUẨN 6
Bảng 2. LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN CỦA  GIẢNG VIÊN CÓ TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN THUỘC KIẾN THỨC NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH CỦA CTĐT 
------------------------------------
           Tên CTĐT: Kỹ thuật xây dựng                                       
                             
	STT
	Họ và tên giảng viên
	Lĩnh vực chuyên môn ghi trên văn bằng tiến sĩ
	Chức danh GS/PGS nếu có

	1
	Nguyễn Duy Duẩn 
	Kỹ thuật xây dựng
	PGS.

	2
	Nguyễn Trọng Hà 
	Kỹ thuật xây dựng
	

	3
	Lê Thanh Hải 
	Cơ kỹ thuật
	

	4
	Nguyễn Văn Hóa 
	Kỹ thuật xây dựng
	

	5
	Nguyễn Trọng Kiên 
	Cơ kỹ thuật
	

	6
	Trần Ngọc Long 
	Kỹ thuật xây dựng
	

	7
	Phan Văn Phúc 
	Kỹ thuật xây dựng
	PGS.

	8
	Phạm Hồng Sơn 
	Kiến trúc quy hoạch
	

	9
	Phan Văn Tiến 
	Kỹ thuật xây dựng
	

	10
	Nguyễn Đức Xuân 
	Kỹ thuật xây dựng
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TIÊU CHUẨN 6
Bảng 3. THỐNG KÊ KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 
ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRỰC TIẾP THAM GIA GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN THUỘC KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH, NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH CỦA CTĐT
--------------------------------------------
             
Tên CTĐT: Kỹ thuật xây dựng                                                                                             

I. Kết quả tuyển dụng:

	Năm 
	Chỉ tiêu
	Kết quả tuyển dụng và trình độ lúc tuyển

	
	
	Tổng số
	PGS
	TS
	ThS
	ĐH

	2020

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2021

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2022

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2023

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2024

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	



II. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng:
1. Số được cử đi học NCS ngoài nước: 03
2. Số được cử đi học NCS trong nước: 01
3. Số được cử đi học ThS ngoài nước:
4. Số được cử đi học ThS trong nước:
5. Số đã nhận bằng TS trong chu kì đánh giá: 03
6. Số đã nhận bằng ThS trong chu kì đánh giá:
7. Tổng kinh phí đã chi cho công tác đào tạo bồi dưỡng GV của CTĐT (nếu có thống kê)
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TIÊU CHUẨN 6
Bảng 4. THỐNG KÊ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRỰC TIẾP THAM GIA GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN THUỘC KIẾN THƯC CƠ SỞ NGÀNH, NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH CỦA CTĐT TRONG CHU KỲ ĐÁNH GIÁ

-------------------------------------------

Tên CTĐT: Kỹ thuật xây dựng                                       

 
	KẾT QUẢ NCKH
	Tổng cộng

	Số đề tài cấp Nhà nước chủ trì
	-

	Số đề tài cấp Bộ chủ trì
	4

	Số đề tài cấp Tỉnh/Thành phố chủ trì
	1

	Số đề tài Nafosted chủ trì
	-

	Số đề tài cấp cơ sở chủ trì
	12

	Số đề tài/dự án hợp tác Quốc tế chủ trì
	-

	Số sản phẩm NCKH được chuyển giao ứng dụng
	-

	Số bài báo trên tạp ISI/SCOPUS
	173

	Số bài báo trên tạp chí Quốc tế khác
	45

	Số bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong nước được Hội đồng GS Nhà nước tính từ 0,25 điểm trở lên
	16

	Số giáo trình đã xuất bản
	6

	Số sách chuyên khảo đã xuất bản
	1

	Số sách tham khảo/hướng dẫn đã xuất bản
	1

	Số giải thưởng NCKH (nếu có thì ghi rõ loại giải thưởng)
	6 
(giải thưởng sinh viên NCKH cấp trường)

	Tổng thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học (kinh phí từ bên ngoài chuyển về Trường nếu có thống kê)
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TIÊU CHUẨN 6
Bảng 5. THỐNG KÊ TỈ LỆ SV/GV QUY ĐỔI HẰNG NĂM CỦA CTĐT
--------------------------------------------
             
Tên CTĐT:  Kỹ thuật xây dựng                                                                                            



	Thông tin
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	Tổng số SV

	381
	336
	273
	245
	217

	Tổng số GV quy đổi

	59
	59
	59
	59
	59

	Tỉ lệ SV/GV quy đổi

	6,46
	5,69
	4,63
	4,15
	3,68
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